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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh lần 10 

tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  
 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;  

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung của Trung tâm 

Y tế huyện Tân Lạc (Mã Hồ sơ SYT.000.00.07.H28-231023-0001) ngày 

23/10/2023;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh lần 10 tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc bao gồm 25 kỹ thuật, trong đó: 09 danh mục 

kỹ thuật vượt tuyến và 16 danh mục kỹ thuật đúng tuyến  theo bảng danh 

mục kỹ thuật đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Tân Lạc căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                              
- Như trên Điều 3; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- GĐ Sở (để b/c); 

- Bảo hiểm xã hội huyện Tân Lạc; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tiến 

 

 



 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN LẦN 10 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN LẠC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2023  

của SYT) 
       

STT 

STT 

THEO 

TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

1 2 3 
4 

A B C D 

    II. NỘI KHOA         

1 306 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết  x x x   

2 308 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết  x x x   

    XIV. MẮT         

3 172 Khâu phục hồi bờ mi x x x   

4 192 Cắt chỉ khâu giác mạc x x x   

5 213 Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) x x x   

6 218 Soi đáy mắt trực tiếp x x x x 

7 251 Test phát hiện khô mắt x x x   

8 252 Nghiệm pháp phát hiện glôcôm x x x   

9 256 Đo sắc giác x x x   

    XV. TAI - MŨI - HỌNG         

10 105 Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới x x x   

11 106 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới  x x x   

12 109 Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới x x x   

13 130 Đốt điện cuốn mũi dưới x x x   

14 134 Nâng xương chính mũi sau chấn thương x x x   

15 166 
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ 

polyp/ hạt xơ/u hạt dây thanh (gây tê/gây mê) 
x x x   

16 208 
Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amygdale, 

Nạo VA 
x x x   

       

  Tổng số danh mục kỹ thuật: 16     



       

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT VƯỢT TUYẾN LẦN 10 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN LẠC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2023 của 

SYT) 

ST

T 

STT 

THEO 

TT 43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 

1 2 3 
4 

A B C D 

    XV. TAI - MŨI - HỌNG         

1 155 Phẫu thuật nạo V.A nội soi x x     

2 159 
Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng/ hố lưỡi 

thanh thiệt 
x x     

    XVIII. ĐIỆN QUANG          

    A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN         

3 23 
Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch 

chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) 
x x     

4 24 Siêu âm Doppler động mạch thận x x     

5 32 
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường bụng 
x x     

6 33 
Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua 

đường âm đạo 
x x     

7 48 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ x x     

8 55 Siêu âm Doppler tuyến vú x x     

9 60 Siêu âm Doppler dương vật x       

       

  Tổng số danh mục kỹ thuật: 9     
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